	Biểu số: 0501.D.UBCK
Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BTC ngày 14/01/2019
Thời hạn báo cáo: Trước 14h ngày hôm sau
	Đơn vị báo cáo:
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Tin học và Thống kê tài chính



TÌNH HÌNH GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
[bookmark: _GoBack]Ngày:...
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Giá trị

	1
	Chỉ số VN - INDEX (cuối ngày)
	
	

	2
	Chỉ số HNX - INDEX (cuối ngày)
	
	

	3
	Giá trị chứng khoán giao dịch toàn thị trường
	VND
	

	
	Cổ phiếu
	
	

	
	Trái phiếu (trên sàn HSX)
	
	

	
	Chứng chỉ quỹ
	
	

	
	Chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục (ETF)
	
	

	
	Covered warrant (CW)
	
	

	4
	Khối lượng chứng khoán giao dịch toàn thị trường
	VND
	

	
	Cổ phiếu
	
	

	
	Trái phiếu (trên sàn HSX)
	
	

	
	Chứng chỉ quỹ
	
	

	
	ETF
	
	

	
	CW
	
	

	5
	Tổng giá trị vốn hoá thị trường cổ phiếu
	VND
	

	
	-SGDCKHCM
	
	

	
	-SGDCKHN
	
	

	
	-UPCoM
	
	

	6
	Giao dịch khớp lệnh
	
	

	
	Khối lượng giao dịch
	
	

	
	Cổ phiếu
	
	

	
	Chứng chỉ quỹ đầu tư
	
	

	
	ETF
	
	

	
	CW
	
	

	
	Giá trị giao dịch
	VND
	

	
	Cổ phiếu
	
	

	
	Chứng chỉ quỹ đầu tư
	
	

	
	ETF
	
	

	
	CW
	
	

	7
	Giao dịch thoả thuận
	
	

	
	Khối lượng giao dịch
	
	

	
	Cổ phiếu
	
	

	
	Trái phiếu (trên sàn HSX)
	
	

	
	Chứng chỉ quỹ
	
	

	
	ETF
	
	

	
	CW
	
	

	
	Giá trị giao dịch
	VND
	

	
	Cổ phiếu
	
	

	
	Trái phiếu (trên sàn HSX)
	
	

	
	Chứng chỉ quỹ
	
	

	
	ETF
	
	

	
	CW
	
	

	8
	Giao dịch cổ phiếu quỹ
	
	

	
	Khối lượng giao dịch
	
	

	
	Giá trị giao dịch
	VND
	



	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	
NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU
(Ký, họ tên)
	Ngày... tháng... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, họ tên)



Biểu số 0501.D.UBCK: Tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán
Giải thích biểu mẫu báo cáo:
- Các chỉ tiêu trong biểu báo cáo này phù hợp với các chỉ tiêu của các biểu mẫu quy định về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Kỳ báo cáo: Ngày.
- Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo lĩnh vực Chứng khoán.

